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1 Quàng Việt Cường 17/06/2019 Khơ-mú Nam 011219002247 Co Pục Quàng Văn Heo 2252

2 Quàng Tuấn Kiệt 21/04/2019 Khơ-mú Nam 011219001243 Co Pục Quàng Văn Quý 349

3 Lò Thị Lin 15/10/2019 Khơ-mú Nữ 011319003679 Co Pục Lò Văn Vân 3167

4 Lò Văn Đức 01/08/2019 Khơ-mú Nam 011219002578 Co Pục Lò Văn Sơn 2250

5 Quàng Tuấn Kiệt 09/07/2019 Khơ-mú Nam 011219002621 Co Pục 

Quàng Văn 

Nguyên 310

6 Đặng Mộc Doanh 09/02/2019 Thái Nữ 011319000738 Nà Hý Đặng Văn Dũng 3307

7 Lò Minh Khôi 12/08/2019 Thái Nam 011219002893 Nà Hý Lò Văn Dính 3367

8 Lò Thị Yến Nhi 13/09/2019 Thái Nữ 011319003023 Nà Hý Lò Văn Tiên 3535

9 Quàng Anh Thư 18/02/2019 Thái Nữ 011319000402 Nà Hý Quàng Văn Tuấn 3366

10 Quàng Ngọc Quyên 07/08/2019 Thái Nữ 011319002399 Nà Hý Quàng Văn Đoạn 3281

11 Lò Tường Vy 10/04/2019 Thái Nữ 011319000893 Nà Hý Lò Văn Dũng 3293

12 Cà Trí Dũng 27/11/2019 Thái Nam 011219005002 Nà Ten Cà Văn Niệm 3185

13 Lò Nhật Linh 21/12/2019 Thái Nữ 011319004679 Nà Ten Lò Văn Tinh 3565

14 Lò Minh Khang 18/10/2019 Thái Nam 011219004422 Nà Ten Lò Văn Quân 407

15 Quàng Đình Nguyên 16/05/2019 Thái Nam 011219005769 Nà Ten Quàng Đình Thái 3575

16 Lò An Nhiên 22/04/2019 Thái Nữ 011319008028 Tâu 2 Lò Văn Dũng 215

17 Lò Minh Tiến 26/10/2019 Thái Nam 011219004802 Tâu 3 Lò Văn Nghảnh 188

18 Quàng Tuấn Hải 25/10/2019 Thái Nam 011219004037 Tâu 3 Quàng Văn Đông 277

19 Lò Thị Bảo Hân 08/06/2019 Thái Nữ 011319001638 Tâu 3 Lò Văn Xiến 292

20 Quàng Thanh Huyền 17/11/2019 Thái Nữ 011319004136 Tâu 3 Quàng văn Tương 2048

21 Quàng Công Minh 19/07/2019 Thái Nam 011219002413 Tâu 3 Quàng Văn Quân 281
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22 Lò Anh Tú 04/01/2019 Thái Nam 011219000036 Tâu 3 Lò Văn Tiên 265

23 Lò Trần Quang Bảo 10/10/2019 Thái Nam 011219006187 Tâu 1 Lò Thị Lê 141

24 Mùa Xuân Sang 03/08/2019 Mông Nam 011219002846 Xá Nhù Mùa A Hử 3377

25 Vừ Thuý Mai 25/11/2019 Mông Nam 011319006194 Xá Nhù Vừ A Và 3522

26 Giàng Tuấn Anh 20/07/2019 Mông Nam 011219002825 Nậm Ty 1 Giàng A Vừ 3130

27 Giàng Thị Công 27/10/2019 Mông Nữ 011319005915 Nậm Ty 1 Giàng A Trư 2001

28 Hờ Thị Lia 08/12/2019 Mông Nữ 011319005299 Nậm Ty 1 Hờ A Giàng 59

29 Hờ Thị Phương Ly 28/05/2019 Mông Nữ 011319005738 Nậm Ty 1 Hờ A Lử 1877

30 Lầu Ba Nam 16/11/2019 Mông Nam 011219005664 Nậm Ty 1 Lầu A Phủng 64

31 Giàng A Nụ 23/08/2019 Mông Nam 011219003143 Nậm Ty 1 Giàng A Say 1634

32 Giàng Thị Pàn 02/11/2019 Mông Nữ 011319005524 Nậm Ty 1 Giàng A Lầu 1876

33 Lầu Minh Phái 24/04/2019 Mông Nam 011219001462 Nậm Ty 1 Lầu A Chính 3175

34 Lầu A Phong 24/04/2019 Mông Nam 011219001628 Nậm Ty 1 Lầu A Kháng 49

35 Giàng Thị Sơ 19/12/2019 Mông Nữ 011319006568 Nậm Ty 1 Giàng A Hạng 70

36 Lầu Thị May Sy 21/12/2019 Mông Nữ 011319006086 Nậm Ty 1 Lầu A Hờ 74

37 Hờ A Thành 11/11/2019 Mông Nam 011219006946 Nậm Ty 1 Hờ A Chu 45

38 Hờ Thị Thu Trang 17/08/2019 Mông Nữ 011319003133 Nậm Ty 1 Hờ A Pó 72

39 Giàng A Đông 17/02/2019 Mông Nam 011219007087 Nậm Ty 1 Giàng A Vứ 70

40 Sùng Quang Bảo 01/10/2019 Mông Nam 011219004424 Nậm Ty 2 Sùng A Dế 11

41 Ly A Chìa 20/06/2019 Mông Nam 011219006013 Nậm Ty 2 Ly A Súa 31

42 Giàng Thị Dính 05/03/2019 Mông Nữ 011319001077 Nậm Ty 2 Giàng A Dủa 36

43 Giàng A Ký 17/02/2019 Mông Nam 011219000648 Nậm Ty 2 Giàng A Sủ 16

44 Ly Hải Nam 06/07/2019 Mông Nam 011219003134 Nậm Ty 2 Ly A Sùng 34

45 Sùng Thị Nhung 08/11/2019 Mông Nữ 011319003972 Nậm Ty 2 Sùng A Tàng 3087

46 Ly Thị Thảo Phương 25/02/2019 Mông Nữ 11319000569 Nậm Ty 2 Ly A Minh 3100

47 Lầu Thị Ngọc Nhi 30/08/2019 Mông Nữ 011319003038 Nậm Ty 2 Lầu A Sùng 3096

48 Sùng Minh Quý 31/08/2019 Mông Nam 011219005811 Nậm Ty 2 Sùng A Mua 28

49 Vừ Thị Chanh 16/03/2019 Hmông Nữ 011319005824 Pá Sáng Vừ A Tú 106



50 Lầu A Công 09/01/2019 Hmông Nam 011219000851 Pá Sáng Lầu A Chứ 97

51 Vừ Thị Ánh Dương 30/04/2019 Mông Nữ 011319001130 Pá Sáng Vừ A Sếnh 109

52 Vừ Bảo Duy 07/01/2019 Hmông Nam 011219000097 Pá Sáng Vừ A Ly 3450

53 Vừ Thị Linh Hương 15/10/2019 Mông Nữ 011319004362 Pá Sáng Vừ A Tú 3421

54 Lầu A Nam 15/01/2019 Mông Nam 011219006383 Pá Sáng Lầu A Chứ 3414

55 Lầu A Minh 20/09/2019 Mông Nam 011219003827 Pá Sáng Lầu A Tằng 87

56 Vàng Thị Tuyết Nhi 11/09/2019 Mông Nữ 011319005571 Pá Sáng Vàng A Tùng 3398

57 Vừ Sơn Trường 23/11/2019 Mông Nam 011219007013 Tạm trú  PSáng Vừ A Hồng 1

58 Giàng Tuệ Mẫn 10/05/2019 Hmông Nữ 011319010068 Khẩu Hú Giàng A Châu 1

59 Giàng Thị Nguyên Thảo 18/01/2019 Hmông Nữ 011319000690 Khẩu Hú Giàng A Hồng 1

60 Lầu Thị Ngọc Tuyết 21/01/2019 Mông Nữ 011319000271 Đỉnh Đèo - M/ Pồn Lầu A Chai 1

Người lập Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Hà Thu Đỗ Thị Thu Hiền



































































Lưu ý: DS này gồm toàn bộ HS lớp 1 được tuyển sinh 

của nhà trường trong năm học 2025-2026

(gồm cả HS  học nhờ ở mẫu 3)
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